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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /CBG-SXD Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2024                

 
CÔNG BỐ 

Giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng;  

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của  Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây 

dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi 

công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ mặt bằng giá các loại vật liệu xây dựng trên thị trường các khu vực 

trong tỉnh,     

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình và hướng dẫn áp dụng như sau: 

1. Giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng công bố để cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn 

đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP tham khảo áp dụng 

hoặc vận dụng. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn khác 

áp dụng Công bố này. 

2. Giá các loại vật liệu xây dựng trong Công bố này là giá phổ biến trên thị 

trường, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí bốc lên phương tiện 

vận chuyển bên mua trong tháng 3 năm 2024. Giá đất đắp, đá xây dựng, cát xây 

dựng được tính cho 1m3 đo trên ô tô tự đổ. 

3. Giá nhiên liệu (xăng, dầu) được công bố theo Thông cáo báo chí của Tập 



 

đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại các kỳ điều hành giá xăng dầu của 

liên Bộ Công Thương – Tài Chính. Khi lập tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán 

xây dựng công trình trên cơ sở định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành thì giá nhiên liệu được điều chỉnh theo Thông cáo 

báo chí của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại thời điểm lập tổng 

mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng. 

4. Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Thông tư số 11/2021/TT- BXD ngày 

31/8/2021 và Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng và điều kiện cụ thể của từng công trình để xem xét xác định giá vật 

liệu đến hiện trường công trình. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi để Sở Xây dựng nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận:  

- GĐ Sở, Các PGĐ Sở; 

- Website Sở;    

- Lưu: VT, ĐTHT&KTXD.                                                                                         

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Thái 

 

 

 



STT
Nhóm vật 

liệu
Tên vật liệu/Loại vật liệu 

xây dựng Đơn vị Tiêu chuẩn kỹ 
thuật Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện 

thương mại
Vận 

chuyển Ghi chú
Tỉnh 

Quảng 
Bình

Huyện Bố 
Trạch

Huyện Lệ 
Thủy

Huyện 
Minh Hóa

Huyện 
Quảng 

Ninh

Huyện 
Quảng Trạch

Huyện 
Tuyên Hóa

Thành 
Phố Đồng 

Hới

Thị xã Ba 
Đồn

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT))

959
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=6m, dày 3mm, bích đế 
300x300

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.200.000

960
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=7m, dày 3mm, bích đế 
300x300

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.694.000

961
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=7m, dày 3mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.800.000

962
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=7m, dày 3,5mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.095.000

963
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=8m, dày 3mm, bích đế 
300x300

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.350.000

964
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=8m, dày 3mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.450.000

965
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=8m, dày 3,5mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.750.000

966
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=9m, dày 3mm, bích đế 
300x300

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.788.000

967
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=9m, dày 3mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.988.000

968
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=9m, dày 3,5mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 4.213.000

969
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=10m, dày 3mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 4.440.000

970
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=10m, dày 3,5mm, bích 
đế 400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 5.440.000

971
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=11m, dày 3,5mm, bích 
đế 400x400

cái
Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 5.333.000

972
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=5m, dày 3mm, bích đế 
300x300

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.968.000

973
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=6m, dày 3mm, bích đế 
300x300

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.090.000

974
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=6m, dày 3mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.190.000



STT
Nhóm vật 

liệu
Tên vật liệu/Loại vật liệu 

xây dựng Đơn vị Tiêu chuẩn kỹ 
thuật Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện 

thương mại
Vận 

chuyển Ghi chú
Tỉnh 

Quảng 
Bình

Huyện Bố 
Trạch

Huyện Lệ 
Thủy

Huyện 
Minh Hóa

Huyện 
Quảng 

Ninh

Huyện 
Quảng Trạch

Huyện 
Tuyên Hóa

Thành 
Phố Đồng 

Hới

Thị xã Ba 
Đồn

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT))

975
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=6m, dày 3.5mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.690.000

976
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=7m, dày 3mm, bích đế 
300x300

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.700.000

977
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=7m, dày 3mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.800.000

978
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=7m, dày 3,5mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.200.000

979
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=8m, dày 3mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.500.000

980
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=8m, dày 3,5mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.900.000

981
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=9m, dày 3,5mm, bích đế 
400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 5.100.000

982
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=10m, dày 3.5mm, bích 
đế 400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 5.800.000

983
Vật tư 

ngành điện

Cột bát giác, tròn côn  
H=11m, dày 3.5mm, bích 
đế 400x400

cái
Cột thép đầu ngọn D78 mạ 

kẽm nhúng nóng
Công ty TNHH 

TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam
Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 6.200.000

984
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH02 (4+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.178.000

985
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH02 (3+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.026.000

986
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH04 (4+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.758.000

987
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH04 (3+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.524.000

988
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH06 (4+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 927.000

989
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH06 (3+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 834.000

990
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH07 (4+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.717.000
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991
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH07 (3+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.386.000

992
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH08 (3+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.358.000

993
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH11 (3+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.717.000

994
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH11 (4+1) cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.993.000

995
Vật tư 

ngành điện
Chùm đèn dành cho cột sân 
vườn CH12 cái

Công ty TNHH 
TBĐ&CS Miền Bắc Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 1.593.000

996
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
liền cần đơn 6m -3mm cột Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.220.000

997
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
liền cần đơn 7m -3mm cột Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.860.000

998
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
liền cần đơn 8m-3mm cột Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.530.000

999
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
liền cần đơn 9m- 3,5mm cột Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 4.360.000

1000
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
liền cần đơn 10m - 4mm cột Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 5.670.000

1001
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
liền cần đơn 11m - 4mm cột Cột thép liền cần đơn mạ kẽm 

nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 6.180.000

1002
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
6m, F78 -3mm

cột Cột thép đầu ngọn D78 mạ 
kẽm nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.220.000

1003
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
7m, F78 -3mm

cột Cột thép đầu ngọn D78 mạ 
kẽm nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 2.925.000

1004
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
8m, F78 -3mm

cột Cột thép đầu ngọn D78 mạ 
kẽm nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 3.540.000

1005
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
8m, F78 -3,5mm

cột Cột thép đầu ngọn D78 mạ 
kẽm nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 4.200.000

1006
Vật tư 

ngành điện
Cột thép bát giác, tròn côn 
9m, F78 -3,5mm

cột Cột thép đầu ngọn D78 mạ 
kẽm nhúng nóng

Công ty TNHH 
TBXD&CSĐT Tấn 

Phát Hưng Yên
Việt Nam

Đã bao gồm chi phí 
bốc, xếp lên và 
xuống phương tiện 
vận chuyển

Giao tại hiện 
trường công 
trình

Giá tại nơi bán 5.420.000
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